
ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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 Số:        /UBND - TH                               Bình Định, ngày     tháng      năm 2020 
 

V/v xây dựng kế hoạch đầu 

tư công trung hạn vốn nước 

ngoài nguồn NSTW giai 

đoạn 2021-2025 
                                        

                                                        

 

                                                          Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Thực hiện Văn bản số 3432/BKHĐT-KTĐN ngày 26/5/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài 

nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo như sau: 

Qua rà soát tình hình thực hiện các dự án ODA đang triển khai giai đoạn 

2016-2020, các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 và các dự án dự kiến 

thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 (đang thực hiện thủ tục đầu tư), UBND tỉnh 

Bình Định đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kế hoạch vốn nước ngoài 

nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 là 6.314.820 triệu đồng, trong đó: 

- Bố trí cho 07 dự án đã triển khai trong giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp 

sang giai đoạn 2021-2025: 1.326.554 triệu đồng; 

- Bố trí cho 08 dự án khởi công mới thực hiện trong giai đoạn 2021-2025: 

4.988.266 triệu đồng. 

(chi tiết cụ thể như phụ lục đính kèm) 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng 

hợp./. 

 

Nơi nhận:               

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 

 

Phan Cao Thắng 

 



vốn vay
vốn viện trợ 

KHL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

TỔNG CỘNG 10.504.366 1.970.288 3.000 1.659.288 308.000 8.534.078 5.410.960 83.798 3.039.321 1.508.914 0 14.000 103.579 583.890 807.445 1.555.313 1.350.147 0 12.445 92.938 502.357 742.407 205.167 0 875 36.503 48.984 118.805 7.873.909 6.314.820 3.662.503 79.124 2.573.193 1.559.088 0 1.251.088 308.000

I
Dự án giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai 

đoạn 2021-2021
3.345.579 329.207 3.000 326.207 0 3.016.372 2.475.490 0 540.882 1.508.914 0 14.000 103.579 583.890 807.445 1.555.313 1.350.147 0 12.445 92.938 502.357 742.407 205.167 0 875 36.503 48.984 118.805 1.392.456 1.326.554 991.131 0 335.424 65.901 0 65.901 0

1
Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải 

- Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

TP Quy 

Nhơn
B WB

Môi 

trường

6027-VN 

và 8745-

VN 

27/10/2017 31/12/2022 2018-2022

4521/QĐ-UBND ngày 

09/12/2016 và 979/QĐ-

UBND ngày 27/3/2018

     1.234.664   116.555 0 116.555 0
50,083 

triệu USD
1.118.109 702.584 0 415.525 340.748 0 0 10.641 75.569 254.538 313.164 188.537 0 0 0 33.537 155.000 124.627 0 0 0 25.089 99.538 834.945 804.945 514.047 0 290.898 30.000 0 30.000 0

2
Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một 

số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định

Tỉnh Bình 

Định
B WB

NN&PT

NT; GT
6074-VN 29/09/2017 31/12/2021 2017-2021

1063/QĐ-UBND ngày 

28/3/2017; 3706/QĐ-

UBND ngày 14/10/2019

     1.316.224   141.024 0    141.024   0
52,0 triệu 

USD
1.175.200 1.175.200 0 0 912.360 0 0 0 400.000 512.360 912.360 912.360 0 0 0 400.000 512.360 0 0 0 0 0 0 267.840 262.840 262.840 0 0 5.000 0 5.000 0

Đang đề xuất Bộ 

KH&ĐT bổ sung 

30 tỷ nguồn vốn 

NSTW cấp phát 

(do chênh lệch tỷ 

giá)

3 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8
Tỉnh Bình 

Định
B WB

NN&PT

NT
5749-VN 08/04/2016 30/06/2020 2015-2022

4638/QĐ-BNN-HTQT 

ngày 09/11/2015
        284.680   14.853 0      14.853   0

12,62 triệu 

USD
269.827 202.370 0 67.457 100.000 0 3.500 35.000 61.500 0 132.167 99.125 0 2.625 35.000 22.000 39.500 33.042 0 875 11.667 7.333 13.167 140.003 136.493 102.370 0 34.123 3.510 0 3.510 0

4
Dự án Phục hồi và quản lý bảo vệ bền vững rừng

phòng hộ (JICA2)

Tỉnh Bình 

Định
B  JICA 

Lâm 

nghiệp
VN11-P9  30/3/2012 

 

31/12/2021 
2012-2021

 1426/QĐ-UBND ngày 

12/7/2012; QĐ điều 

chỉnh số: 3251/QĐ-BNN-

KH ngày 01/8/2017  

        188.788        26.900          3.000        23.900   0
 8,581 triệu 

USD 
       161.888         161.888   0 0 14.326 0 0 0           3.294           11.032   14.324 14.324 0 0 0           3.292            11.032   0 0 0 0 0 0          24.057   14.226           14.226   0 0 9.831 0 9.831 0

5
Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài 

sản đường địa phương (LRAMP)

Tỉnh Bình 

Định
C WB GTVT

Cr.5810-

VN
04/07/2016 30/06/2023 2018 - 2021

622/QĐ-BGTVT ngày 

02/3/2016
202.250 9.250 0 9.250 0 9 triệu USD 193.000 135.100 0 57.900 110.815 0 0 57.938         38.644           14.233   158.313 110.815 0 0 57.938         38.644            14.233   47.498 0 0 24.836 16.562 6.100 37.687 34.687 24.285 0 10.402 3.000 0 3.000 0

6 Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
tỉnh Bình 

Định
B ADB

Giáo 

dục
2012-2021

70/QĐ-SKHĐT, ngày 

03/5/2019;71/QĐ-

SKHĐT, ngày 03/5/2019; 

72/QĐ-SKHĐT, ngày 

03/5/2019; 73/QĐ-

SKHĐT, ngày 03/5/2019

          37.613          7.065   0        7.065   0          30.548           30.548   0 0 25.665 0 10.500 0 4.883 10.282 24.985 24.985 0 9.820 0 4.883 10.282 0 0 0 0 0 0 6.563 5.563 5.563 0 0 1.000 0 1.000 0

7
Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y 

tế thành phố Quy Nhơn

TP Quy 

Nhơn
B

Chính phủ 

Hàn Quốc 

(thông qua 

Ngân hàng 

EXIM)                      

Y tế
Chưa kí 

Hiệp định
2020-2023

3729/QĐ-UBND 

10/10/2017; 795/QĐ-

UBND, 14/3/2018; 

921/QĐ-UBND, 

18/3/2020

81.360 13.560 0 13.560 0 3 triệu USD 67.800 67.800 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.360 67.800 67.800 0 0 13.560 0 13.560 0

Dự án chưa kí HĐ 

nên chưa thực 

hiện giai đoạn 

2016-2025, đề 

nghị chuyển sang 

giai đoạn 2021-

2025

II Dự án đề xuất mới thực hiện giai đoạn 2021-2025 7.158.787 1.641.081 0 1.333.081 308.000 5.517.706 2.935.470 83.798 2.498.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.481.453 4.988.266 2.671.373 79.124 2.237.769 1.493.187 0 1.185.187 308.000

1
Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi 

khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)

Tỉnh Bình 

Định
B ADB

NN&PT

NT; GT

Chưa kí 

Hiệp định
2021-2025

5753/VPCP-QHQT ngày 

01/7/2019 của Văn 

phòng Chính phủ

914.850 220.590 0 220.590 0
 30 triệu 

USD 
       694.260   335.559 23.142 335.559 914.850 694.260 335.559 23.142 335.559 220.590 0 220.590 0

2 Dự án Phát triển tổng hợp, tiểu dự án tỉnh Bình Định
Tỉnh Bình 

Định
A WB

NN&PT

NT; GT

Chưa kí 

Hiệp định
 2021-2026 3.322.000 715.000 0    715.000   0

 111 triệu 

USD 
    2.607.000      1.293.500   20.000     1.293.500   2.661.600 2.089.600 1.034.800 20.000 1.034.800 572.000 0 572.000 0

3 Dự án Phát triển thủy sản bền vững, tỉnh Bình Định
Tỉnh Bình 

Định
B WB

NN&PT

NT

Chưa kí 

Hiệp định
 2021-2025 647.700 107.700 0    107.700   0

 23 triệu 

USD 
540.000       375.000   0 165.000 647.700 540.000 375.000 0 165.000 107.700 0 107.700 0

4
Dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và 

thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định

Tỉnh Bình 

Định
B

WB hoặc 

ADB

NN&PT

NT

Chưa kí 

Hiệp định
 2021-2025 1.085.850 348.000 0 40.000 308.000

 31,75 triệu 

USD 
737.850 396.350 0 341.500 1.085.850 737.850 396.350 0 341.500 348.000 0 40.000 308.000

308.000 trđ Vốn 

doanh nghiệp

5

Dự án Phát triển đô thị ven biển miền trung hướng tới 

tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu Thị xã 

Hoài Nhơn

Tỉnh Bình 

Định
B AFD

NN&PT

NT

Chưa kí 

Hiệp định
 2021-2025 811.000 171.000 0 171.000 0

 27,54 triệu 

USD 
640.000 320.000 0 320.000 811.000 640.000 320.000 0 320.000 171.000 0 171.000 0

6
Dự án Khôi phục rừng và quản lý bền vững rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng (KfW9)

Tỉnh Bình 

Định
B KfW

Lâm 

nghiệp

Chưa kí 

Hiệp định
2021-2028         107.707        27.442   0      27.442   0

 4,205 triệu 

Euro 
         80.265           35.980             31.156            13.130            90.773   68.225 30.583 26.482 11.160       22.548   0          22.548   0

7
Dự án Quản lý bền vững và thúc đẩy chứng chỉ rừng 

tại Việt Nam

Tỉnh Bình 

Định
B KfW

Lâm 

nghiệp

Chưa kí 

Hiệp định
2021-2025 141.350 12.850 0 12.850 0

5,565 triệu 

Euro
128.500 89.250 9.500 29.750 141.350 128.500 89.250 9.500 29.750 12.850 0 12.850 0

8
Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài 

sản đường địa phương (phần mở rộng)

tỉnh Bình 

Định
B WB GTVT

Chưa kí 

Hiệp định
2021-2025 128.330 38.499 0 38.499 0

 4,5 triệu 

Euro 
89.831 89.831 0 0 128.330 89.831 89.831 0 0 38.499 0 38.499 0

Nhu cầu giải ngân giai đoạn 2021-2025

Tổng số:

Tổng số

Trong đó: 

NSTW NS tỉnh
Các nguồn vốn 

khác

Vốn nước ngoài Vốn đối ứng

Trong đó:

Trong đó: 

Cấp phát từ NSTW

Ngân sách tỉnh 

vay lại từ 

NSTW
Vốn vay Vốn viện trợ KHL

Ngân sách địa phương vay lại từ ngân sách Trung ương

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Ngân sách Trung ương cấp phát

Tổng số

NS tỉnh
Các nguồn 

vốn khác
Tổng số

Trong đó: 

Cấp phát từ NSTW Ngân sách 

tỉnh vay lại từ 

NSTW

Dự kiến năm 

2020Tổng số

Trong đó: 

Tính bằng 

ngoại tệ

Quy đổi ra tiền Việt

NSTW

Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Năm 2020

Trong đó:

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Dự kiến năm 

2020

Ghi chúSố Hiệp 

định

Ngày ký 

hiệp định

Ngày kết 

thúc hiệp 

định

Kế hoạch trung 

hạn vốn nước 

ngoài giai đoạn 

2016-2020 được 

giao

Trong đó: 

Tổng số

Hiệp định

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành 

(theo Quyết 

định điều 

chỉnh mới 

nhất )

Quyết định đầu tư
Tình hình bố trí kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW Tình hình giải ngân nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020

Trong đó:

Năm 2016

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

thực hiện

Nhóm dự án 

(A, B, C)
Nhà tài trợ

Ngành/

Lĩnh 

vực Số quyết định 

TMĐT Kế hoạch vốn nước ngoài được giao hàng năm

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Đơn vị: Triệu đồng

Phụ lục

NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(đính kèmVăn bản số                        /UBND-TH ngày                  tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh)


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-07-28T09:31:28+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Lê Minh Đức<leminhduc-binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-07-28T09:52:35+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Thái Bình<nguyenthaibinh-binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-07-28T10:26:26+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-07-28T19:53:24+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-07-28T19:53:25+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-07-28T19:53:26+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-07-28T19:53:26+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




